
SỞ Y TẾ BẮC KẠN 
BỆNH V IỆN ĐA KHOA TỈNH 

Số:       /TM-BVĐK 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Bắc Kạn, ngày 0 6  tháng 0 2  năm 2025 

 

THƯ MỜI BÁO GIÁ 

Cung cấp công cụ, dụng cụ  
 
 

 

Kính gửi: Các cơ sở cung cấp công cụ, dụng cụ 

 

Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Kạn có nhu cầu mua công cụ, dụng cụ phục vụ 

công tác vệ sinh của các phòng, khoa  năm 2025 tại Bệnh viện đa khoa, cụ thể như 

sau: 

(Có danh mục đính kèm). 

Tên gói dịch vụ: Mua công cụ, dụng cụ  

Thời gian thực hiện: Tháng 2/2025 

Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Kạn trân trọng thông báo và đề nghị cơ sở có năng lực, 

kinh nghiệm cung cấp dịch vụ nêu trên gửi báo giá về Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Kạn. 

Thời gian nhận báo giá: Trước 09h00’ngày 10 tháng 02 năm 2025. 

Địa chỉ nhận báo giá: Bộ phận Văn thư Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Kạn, Tổ 

12, phường Nguyễn Thị Minh khai, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn  

Điện thoại liên hệ: 02093 870 099  

Báo giá đến sau thời gian trên sẽ không được xem xét.  

Xin trân trọng cảm ơn!./. 
 

Nơi nhận: 

Gửi bản điện tử: 
- Như kính gửi (Đề nghị báo giá); 

- Phòng Kế hoạch tổng hợp (Đăng tải Trang TTĐT); 

- Phòng Tài chính kế toán (phối hợp); 

- Lưu: VT, ĐD. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 
Hoàng Xuân Sơn 



DANH MỤC 

CUNG CẤP CÔNG CỤ, DỤNG CỤ 
(Kèm theo Thư mời số     /TM-BVĐK, ngày 06/02/2025 của BVĐK tỉnh Bắc Kạn) 

 

1. Yêu cầu về tư cách hợp lệ của Nhà cung cấp 

- Cung cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. 

- Mã định danh đăng ký trên mạng mua sắm công. 

2. Yêu cầu về hàng hóa: 

 

TT  Tên hàng  Quy cách hãng sản xuất ĐVT 
Số 

lượng 

 

Ghi chú 

1 Chổi quyét nước 

Nhãn hiệu: Song Long 

Chất liệu: nhựa 

Kích thước: Dài 130 cm 

Xuất xứ: Công Ty TNHH Song Long Việt 

nam 

Năm sản xuất: 2024 

Cái 

 

160  

 
 

2 Cán chổi Inox 

Chất liệu: Inox không gỉ Kích thước: 150cm 

Xuất xứ: Cô ty TNHH công nghệ môi trường 

Lan Anh Việt nam 

 Năm sản xuất: 2024 

Cái 

 

39 

 
 

3 
Chổi lau kính đa 

năng 

Chất liệu: Cán Inox 

Kích thước: 40cm x 13cm, nhôm điều chỉnh 

được chiều dài từ 80cm- 145cm. Xuất xứ: 

Công Ty TNHH Canh Tân Gia 

Năm sản xuất: Từ năm 2024 

Cái 30  

4 Chổi quyét bụi 

 Nhãn hiệu: Kim Khánh 

 Chất liệu: Sợi nilon, cán nhựa 

 Kích thước: dài 60 cm 

 Xuất xứ: Công Ty TNHH  Kim     Khánh Việt 

nam 

 Năm sản xuất: Từ năm 2024 

Cái 

 

42 

 
 

5 Chổi quét trần 

 Nhãn hiệu: Hoàn Mỹ 

 Chất liệu: Nhựa 

 Kích thước: dài 110-280 cm 

 Xuất xứ: Hoàn Mỹ Việt nam 

 Năm sản xuất: Từ năm 2024 

Cái 

 

30 

 
 

6 Chổi cọ bồn cầu 

 Nhãn hiệu: Kim Khánh 

 Chất liệu: Nhựa 

 Kích thước: dài 40 cm 

 Xuất xứ: Công Ty TNHH  Kim Khánh Việt 

nam 

 Năm sản xuất: Từ năm 2024 

Cái 

 

114 

 
 

7 
Bơm thụt chống 

tắc bồn cầu 

Nhãn hiệu: Sinh hóa 

Kích thước: 50*15*15cm, Dài: 50cm 

Chất liệu :Nhựa PVC, nhựa PP 

 Xuất xứ: Công Ty Cổ phần sinh Hóa Nam 

Định. 

Cái 30  



Năm sản xuất: 2024 

8 Bộ chổi lau nhà 

Chất liệu nhựa PP, Inox  

KT: 470 x 310x270mm. Bộ sản phẩm gồm: 

1xô 20L, lồng Inox, 1 cây lau 1.2m nhựa 

Inox, mâm Inox, 2 bông lau Công ty TNHH 

TM SX Kim Duy Linh 

Năm sản xuất: 2024 

Cái 6  

9 Miếng cọ rửa xanh 

Nhãn hiệu: Bích Hà 

Kích thước: 14 x 19 cm 

Chất liệu: Sợi cước hoạt tính 

Xuất xứ: Công ty TNHH Thương mại Bích Hà, 

Việt Nam 

Năm sản xuất: 2024 

Cái 

 

220 

 
 

10 Bàn chải giặt 

Nhãn hiệu: Song long 

Kích thước 11.2 x 6 x 5 chất liệu: nhựa  

Xuất xứ: Công Ty TNHH Song Long, Việt 

Nam, Năm sản xuất: 2024 

Cái 

 

127 

 
 

11 Hót rác tôn 

Nhãn hiệu: Tôn hoa 

Chất liệu: Tôn 

Kích thước: (28 x 25 x 67cm) 

Xuất xứ: Việt Nam 

Năm sản xuất: 2024 

Cái 

 

83 

 
 

12 Cọ sắt 

 Nhãn hiệu: Trân Phong 

 Chất liệu: Sợi Inox 

 Kích thước: 9x5x3cm 

 Xuất xứ: Công Ty TNHH Bảo Trân Phong 

Việt nam 

 Năm sản xuất: Từ năm 2024 

Cái 

 

181 

 
 

13 
Chổi lau công 

nghiệp 

Nhãn hiệu:HOMEINNO 

Chất liệu:  inox 60Cm Hi-025 - 

Kích thước: 90x14.5cm; Sản xuất: 

HOMEINNO, Việt Nam 

Năm sản xuất: 2024 

Cái 

 

48 

 
 

14 Miếng lau nhà 

Nhãnhiệu: HOMEINNO  

Chất liệu: sợi Mycrofiber  

Sản xuất: HOMEINNO, Việt Nam, Năm 

sản xuất: 2024 

Cái 

 

51 

 
 

15 Chổi cước đồng  

Nhãn hiệu: Thuận Thành 

 Chất liệu: Nhựa 

Kíchthước:0.4x1.2m; 

Sản xuất: Công ty nhựa Thuận Thành, Việt 

Nam 

Năm sản xuất: 2024 

Cái 

 

161 

 
 

16 Chổi tre 

Nhãn hiệu: Văn Quyến 

Chất liệu: Gỗ, tre 

Kích thước: Cán chổi từ 1m -1.5.m; bàn 

chải rộng 

từ 40cm; 

 Sản xuất bởi Hợp tác xã Văn Quyến, Bắc 

Kạn, Việt Nam  

Năm sản xuất: 2024 

Cái 

 

45 

 
 



17 Khăn lau đa năng 

Chất liệu Cotton 

  Kích thước: 28x50cm 

Xuất xứ: Công ty TNHH dệt may Nam Đô 

Năm sản xuất: 2024 

Cái 

 

824 

 
 

18 Xô nhựa 10L 

Nhãn hiệu: Song Long 

Chất liệu nhựa PP  

Kích thước: 27.5 x 25.5 x 24.5 CM 

Xuất xứ: Công ty TNHH Song Long, Việt 

Nam 

Năm sản xuất: 2024 

Cái 

 

40 

 
 

19 Xô nhựa 15l 

Nhãn hiệu: Song Long 

Chất liệu nhựa PP  

Kích thước: 31 x 30 x 28 cm 

Xuất xứ: Công ty TNHH Song Long, Việt 

Nam 

Năm sản xuất: 2024 

Cái 

 

30 

 
 

20 Xô nhựa 22l 

Nhãn hiệu: Song Long 

Chất liệu nhựa PP  

Kích thước: 35 x 33 x 34 cm 

Xuất xứ: Công ty TNHH Song Long, Việt 

Nam 

Năm sản xuất: 2024 

Cái 

 

25 

 
 

21 

 

Thùng rác nhựa 

xanh 15L 

 Nhãn hiệu: Song Long 

 Nguyên liệu: Hạt nhựa PE nguyên sinh 

 Kíchthước: 270x280x360mm 

 Xuất xứ: Công Ty TNHH Song Long Việt 

nam 

 Năm sản xuất: Từ năm 2024 

Cái 

 

20 

 
 

22 

 

Thùng rác nhựa 

vàng 15L 

 Nhãn hiệu: Song Long 

 Nguyên liệu: Hạt nhựa PE nguyên sinh 

 Kích thước: 270x280x360mm 

 Xuất xứ: Công Ty TNHH Song Long Việt 

nam 

Năm sản xuất: Từ năm 2024 

Cái 

 

18 

 
 

23 

 

Thùng rác nhựa 

trắng 15L 

 Nhãn hiệu: Song Long 

 Nguyên liệu: Hạt nhựa PE nguyên sinh 

 Kích thước: 270x280x360mm 

 Xuất xứ: Công Ty TNHH Song Long Việt 

nam 

Năm sản xuất: Từ năm 2024 

Cái 

 

12 

 
 

24 
Thùng rác nhựa 

xanh 25L 

 Nhãn hiệu: Song Long 

 Nguyên liệu: Hạt nhựa PE nguyên sinh 

 Kích thước: 345x335x455mm 

 Xuất xứ: Công Ty TNHH Song Long Việt 

nam 

Năm sản xuất: Từ năm 2024 

Cái 

 

23 

 
 

25 

 

Thùng rác nhựa 

vàng 25L 

 Nhãn hiệu: Song Long 

 Nguyên liệu: Hạt nhựa PE nguyên sinh 

 Kích thước: 345x335x455mm 

 Xuất xứ: Công Ty TNHH Song Long Việt 

nam 

Năm sản xuất: Từ năm 2024 

Cái 

 

15 

 
 

26 

 

Thùng rác nhựa 

trắng 25L 

 Nhãn hiệu: Song Long 

 Nguyên liệu: Hạt nhựa PE nguyên sinh 

 Kích thước: 345x335x455mm 

Cái 

 

14 

 
 



 Xuất xứ: Công Ty TNHH Song Long Việt 

nam 

Năm sản xuất: Từ năm 2024 

27 
Thùng rác nhựa đen 

25L 

 Nhãn hiệu: Song Long 

 Nguyên liệu: Hạt nhựa PE nguyên sinh 

 Kích thước: 345x335x455mm 

 Xuất xứ: Công Ty TNHH Song Long Việt 

nam 

 Năm sản xuất: Từ năm 2024 

Cái 

 

1 

 
 

28 

 

Thùng rác nhựa 

xanh 120L 

 Nhãn hiệu: Song Long 

 Nguyên liệu: Hạt nhựa PE nguyên sinh 

 Kích thước: 570 x 480 x 930 (mm) 

 Xuất xứ: Công Ty TNHH Song Long Việt 

nam 

Năm sản xuất: Từ năm 2023 

Cái 

 

4 

 
 

29 

 

Thùng rác nhựa 

vàng 120L 

 Nhãn hiệu: Song Long 

 Nguyên liệu: Hạt nhựa PE nguyên sinh 

 Kích thước: 570 x 480 x 930 (mm) 

 Xuất xứ: Công Ty TNHH Song Long Việt 

nam 

Năm sản xuất: Từ năm 2024 

Cái 2  

30 

 

Thùng rác nhựa 

xanh 240L 

 Nhãn hiệu: Song Long 

 Chất liệu: HDPE 

 Kích thước: Dài 72.5 x Rộng 58 x Cao 99cm 

 Xuất xứ: Công Ty TNHH Song Long Việt 

nam 

Năm sản xuất: Từ năm 2024 

Cái 

 

7 

 
 

31 

 

Thùng rác nhựa 

vàng 240L 

 Nhãn hiệu: Song Long 

 Chất liệu: HDPE 

 Kích thước: Dài 72.5 x Rộng 58 x             Cao 

99cm 

 Xuất xứ: Công Ty TNHH Song Long Việt 

nam 

Năm sản xuất: Từ năm 2024 

Cái 7  

32 

 

Thùng rác nhựa 

trắng 240L 

 Nhãn hiệu: Song Long 

 Chất liệu: HDPE 

 Kích thước: Dài 72.5 x Rộng 58 x           Cao 

99cm 

 Xuất xứ: Công Ty TNHH Song Long Việt 

nam 

Năm sản xuất: Từ năm 2023 

Cái 

 

3 

 
 

33 Rọ nhựa 

Chất liệu: Nhựa 

Sản xuất thủ công 

Năm sản xuất: 2024 

Cái 

 

1 

 
 

34 Búi lau nhà 

Nhãn hiệu: Song long 

Chất liệu:  Coton 

Xuất xứ: Công Ty TNHH Song Long,Việt Nam 

Năm sản xuất: 2024 

Cái 

 

49 

 
 

35 Khăn vuông 

Chất liệu: Coton 

Kích thước: 30x30cm 

Xuất xứ: Công ty TNHH Dệt may nam đô Việt 

Nam 

Năm sản xuất: 2024 

Cái 300  



36 
Bột giặt Omo 

1.15kg 

Nhãn hiệu: Omo Trọng lượng: 1.15kg 

Xuất xứ: Công ty Unilever Việt Nam  

Năm sản xuất: Từ năm 2024 

Gói 366  

37 Nước rửa chén 

Dung tích 750g;  

Nhãn hiệu: Sunlight;  

Xuất xứ: Công ty Unilever Việt Nam  

Năm sản xuất:Từ năm 2024 

Chai 

 

293 

 
 

38 
Nước rửa tay 

Lifebuoy 

Nhãn hiệu: Lifebuoy 

 Dung tích: 450ml 

Xuất xứ: Công ty Unilever Việt Nam Năm 

sản xuất: Từ năm 2024 

Chai 

 

391 

 
 

39 Viên thả bồn cầu 

Nhãn hiệu: Sumo; đóng gói vỉ 2 viên màu 

xanh 

Xuất xứ: Công ty TNHH MTV Wirakata  

Năm sản xuất: Từ năm 2024 

Viên 

 

550 

 
 

40 
Nước tẩy bồn cầu 

Okay 

Dung tích: 960ml  

Nhãn hiệu: Okay  

Xuất xứ: Công ty White House Cleaning 

Products CO Ltd Thái Lan 

Năm sản xuất: 2024 

Chai 

 

369 

 
 

41 
Nước lau sàn 

Sunlight 

Nhãn hiệu: Sunlight  

Dung tích: 1 lít/ chai; Xuất xứ: Công ty 

Unilever Việt Nam 

Năm sản xuất: 2024 

Chai 

 

465 

 
 

42 Nước lau kính 

Nhãn hiệu: Sunlight  

Dung tích: 520ml  

Xuất xứ: Công ty Unilever Việt Nam 

Năm sản xuất: 2024 

Chai 

 

138 

 
 

43 
Dung dịch khử 

khuẩn bề mặt 

Nhãn hiệu: LAVICOM 

Dung tích: 1 lít 

Xuất xứ: CÔNG TY TNHH LAVICOM, 

Việt Nam, 

Năm sản xuất: 2024 

Chai 

 

59 

 
 

44 

Dung dịch đánh 

bóng STEEL 

SHINE 5L 

Dung tích: 5 lít/can  

Xuất xứ: Singapore Nhập khẩu và phân 

phối: Cty TNHH Đầu Tư và Kinh Doanh 

Thương Mại Thành Phát, Việt Nam 

Cái 2  

45 Tẩy đa năng 

Dung tích 700g 

Nhãn hiệu: Sumo 

Xuất xứ: CÔNG TY TNHH TM – DV – SX 

SUMO  

Năm sản xuất: 2024 

Chai 49  

 

3. Yêu cầu khác: 

- Giá đã bao gồm thuế,chi phí vận chuyển. 

- Hàng hóa mới 100% 

- Hiệu lực báo giá đến hết 31/12/2025 
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